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 TuÇn 25
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019

Chào cờ
I.Mục tiêu :

-  HS nắm được những ưu, nhược điểm trong tuần 24 và nắm được phương hướng, hoạt động tuần 25.

- Rèn thói quen thực hiện tốt nền nếp và nội quy trường lớp.

- Giáo dục h/s ý thức rèn luyện đạo đức . 

II. Nội dung:

1. Ổn định tổ chức.

2. Em Liên đội trưởng lên nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần 24 và phương hướng, hoạt động tuần 25.

3. Đ/c Tổng phụ trách lên nhận xét, bổ sung

4. Kết thúc.
_____________________________________________________
Tập đọc

SƠN TINH, THỦY TINH

I. Mục tiêu

- HS hiểu nghĩa các từ mới, hiểu ND: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đe chống lụt. 
- Biết đọc trơn toàn bài ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.Phân biệt lời người kể chuyện với lời nhân vật. 

- GDHS : Có ý  thức bảo vệ đê điều.

II. Chuẩn bị:   
 - Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

 - Bảng phụ ghi các câu cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi HS đọc đoạn 2 bài "Voi nhà" và trả lời câu hỏi. 

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.            

                                                         Tiết 1
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 
- GV sử dụng tranh minh họa giới thiệu bài đọc.

b. Nội dung bài học: 

Hoạt động 1: Luyện đọc:                   
- GV đọc mẫu toàn bài. Nêu giọng đọc của từng đoạn.
- HD HS luyện đọc từng câu + kết hợp luyện phát âm những từ khó đọc: Mị Nương, non cao, lễ vật, cơm nếp, nệp bánh chưng, nước lũ, lũ lụt… GV ghi bảng.
- GV hướng dẫn cách nghỉ hơi và giọng đọc ở câu trên bảng phụ: 

     Từ đó/ năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh, / gây lũ lụt khắp nơi / nhưng lần nào Thuỷ Tinh cũng chịu thua.//
- HD HS luyện đọc đoạn + kết hợp tìm hiểu nghĩa một số từ mới: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp, ngà, cựa, hồng mao...

- Tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Tổ chức thi đọc trước lớp. 

- Cho HS đọc đồng thanh.
	- HS đọc bài và trả lời câu hỏi do bạn đặt ra.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nghe, quan sát tranh minh hoạ bài đọc -> nhắc lại tên bài.

- HS theo dõi, phát hiện giọng đọc.

- Luyện đọc từng câu trước lớp + phát hiện những từ khó đọc. 

- Đọc lại những từ khó đọc trước lớp (những em hay đọc sai l/n).

- Đọc nối tiếp đoạn (1 lượt). 
- HS: nêu cách ngắt nghỉ và từ ngữ cần nhấn giọng.

- Luyện đọc ngắt nghỉ câu trên bảng.

- Đọc nối tiếp đoạn và kết hợp tìm hiểu nghĩa một số từ.

- Đọc trong nhóm 3.

- 2 nhóm thi đọc trước lớp.

- Đọc đồng thanh 1 lượt.

	                                                         Tiết 2
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: 
- Những ai đến cầu hôn Mị Nương?

- Họ là những vị thần đến từ đâu?

- Hùng Vương phân xử việc 2 vị thần cùng cầu hôn như thế nào?

- Lễ vật mà Hùng Vương gồm những gì?

- Vì sao Thuỷ Tinh lại đùng đùng nổi giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh?

- Thuỷ Tinh đã đánh Sơn Tinh bằng cách nào?

- Sơn Tinh đã chống lại Thuỷ Tinh như thế nào?

- Ai là người chiến thắng trong cuộc chiến đấu này?

- Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần?

- Câu chuyện này nói lên điều gì có thật?

*GV chốt ND bài học, liên hệ GDBVMT cho HS: tác dụng của đê điều và rừng trong việc phòng chống lũ.

Hoạt động 3: Luyện đọc lại: 

- GV đọc lần 2, nêu lại giọng đọc.

- GV nêu yêu cầu luyện đọc phân vai. 

- GV tổ chức nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố - dặn dò: 
- Câu chuyện nói lên điều gì? Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
- HD HS liên hệ -> ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện. 

- Nhận xét tiết học, dặn HS đọc bài cho người thân nghe và chuẩn bị bài: Bé nhìn biển
	- Hai vị thần Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

- Sơn Tinh đến từ vùng non cao, còn Thuỷ tinh đến từ vùng nước thẳm.

- Vua giao hẹn: ai mang lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương.

- HS kể: Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

- Vì Thuỷ Tinh đến sau Sơn Tinh không lấy được Mị Nương.

- Thuỷ Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước cuồn cuộn.

- Sơn Tinh bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ.

- Cuối cùng Sơn Tinh là người chiến thắng.

- Một số HS kể lại.

- Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường.

- HS luyện đọc phân vai trong nhóm.

- Các nhóm luyện đọc trong nhóm.

- Thi đọc theo nhóm 4.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét. Bình chọn bạn diễn xuất tốt nhất.

- HS nêu ý kiến. 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.




________________________________________________
Toán
MỘT PHẦN NĂM
I. Mục tiêu: 

- HS nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) "Một phần năm", biết đọc, viết 
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- HS biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau. Rèn kĩ năng đọc, viết một phần năm. Áp dụng làm bài 1. 

- GDHS tự giác, tích cực học tập.

II. Chuẩn bị: 
- GV+HS: Các hình vuông, hình tròn – HĐ1; Bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học.
	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi  HS đọc thuộc bảng chia 5.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung. 

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Nội dung bài học:

Hoạt động 1: Giới thiệu một phần năm:
- GV đ​ưa hình vuông đư​ợc chia thành 5 phần bằng nhau, một phần đư​ợc tô màu. GV nói: như​ thế ta đã tô màu một phần năm hình vuông. 

- Kết luận: Chia hình vuông thành 5 phần bằng nhau, lấy đi 1 phần (tô màu) đư​ợc một phần năm hình vuông.

- Hướng dẫn: Viết 
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. Đọc: Một phần năm.                                                                                                              - Tiến hành tương tự với hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác.

Hoạt động 2: Thực hành:
 Bài 1: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và làm bài. 

- Yêu cầu HS giải thích lí do chọn hình đó.

- Tại sao hình B và hình C không phải đã tô màu 
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.

- Nhận xét, chữa bài cho HS. 

* Củng cố cách nhận biết một phần năm.

3. Củng cố dặn dò: 
- Em hãy nêu lại cách đọc, viết 
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 ?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài và chuẩn bị bài: Luyện tập.
	- 3 HS lên bảng.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, nêu nhận xét.

- HS nhắc lại.

- HS đọc và viết 
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 vào bảng con. 

- Thực hành đối với các hình khác.

- HS đọc: Đã tô màu 
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 ở hình nào?

- Các hình đã tô màu 
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 hình là A, D.

- HS giải thích lí do: Vì hình B hình tròn được chia thành 5 phần bằng nhau nhưng lại tô màu 2 phần. Còn hình C bông hoa được chia làm 6 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

- 2 HS nêu

- HS lắng nghe.


______________________________________________
Luyện viết
CHỮ HOA V

I. Mục tiêu:

- HS nắm được cấu tạo, cách viết chữ V hoa (chữ đứng) đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học ở lớp 1. HS hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng: Văn hay chữ tốt. Vở sạch chữ đẹp.

- HS thực hành viết chữ hoa V (chữ đứng). HS viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi. Rèn kĩ năng viết chữ đúng kĩ thuật, đẹp.

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch. 

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ1. BP viết câu ứng dụng – HĐ2.

- HS: Bảng con, vở Luyện viết. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi HS lên bảng viết chữ hoa U.

- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét chung và đánh giá.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa: 

- GV giới thiệu chữ mẫu:
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- Yêu cầu HS quan sát và đưa ra nhận xét: 

- Chữ hoa V cao mấy li? 

- Chữ hoa V gồm mấy nét? Là những nét nào?                              

- GV viết mẫu chữ  hoa V trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
- Yêu cầu HS viết chữ hoa V trong không trung và bảng con. 

- GV nhận xét và uốn nắn.

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
+ GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng: Văn hay chữ tốt.

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa: Câu thành ngữ chỉ người học giỏi, thông minh, tài hoa Ví dụ như Cao Bá Quát.

+ HD quan sát, nhận xét:

- Những con chữ nào cao 2,5 li? Con chữ nào cao 1,5 li? Các con chữ còn lại cao bao nhiêu? 

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?                             

- Chữ nào viết hoa? Vì sao?                                                                     - GV viết mẫu chữ  Văn trên dòng kẻ, kết hợp HD cách viết. 

- GV nhận xét, uốn nắn. 

+ Cụm từ: Vở sạch chữ đẹp. HD tương tự. 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa: Chỉ những người có chữ viết đẹp và có ý thức tốt trong việc giữ gìn vở viết.

- GV liên hệ việc giữ VSCĐ ở lớp, ở trường.

Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu bài viết.
- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS.
Hoạt động 4: Thu vở nhận xét bài:

- GV thu 8-9 bài.
- Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS cả lớp. 

3. Củng cố, dặn dò: 
- Yêu cầu HS nêu lại cách viết chữ hoa V?
- Nhận xét giờ học. Yêu cầu  HS luyện viết lại và chuẩn bị bài sau: Chữ hoa X.                                                                                          
	- 2 HS lên bảng. Lớp viết bảng con.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, đọc.

- Chữ hoa V cao 5 li. 

- Chữ hoa V gồm 3 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét: Nét 1 là kết hợp của nét cong trái và nét lượn ngang, nét 2 là nét sổ thẳng, nét 3 là nét móc xuôi phải.

- HS quan sát và nhắc lại cách viết chữ hoa V.
- HS viết chữ hoa V trong không trung và bảng con. 


- HS đọc câu ứng dụng.

- HS nêu ý hiểu.

- Chữ V, h, y cao 2,5 li. Chữ  t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.
- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- Chữ Văn vì đứng ở đầu câu.

- HS luyện viết trên bảng con. 

- HS nêu ý hiểu.

- HS theo dõi.

- HS viết bài trong vở. 

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ hoa V.

- HS lắng nghe. 


__________________________________________________________
                                       Thứ ba  ngày 5 tháng 3 năm 2019
Kể chuyện
SƠN TINH, THỦY TINH
I. Mục tiêu: 

- Biết xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện.  Kể lại đ​​​ược từng đoạn câu chuyện; 

- Kể chuyện tự nhiên, đúng nội dung, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, giọng kể phù hợp. Biết lắng nghe bạn kể và nhận xét lời kể của bạn, kể tiếp theo lời bạn.

- GDHS có ý thức bảo vệ rừng. HS có ý thức bình tĩnh, ý chí kiên cường đối phó với thiên tai, lũ lụt.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Tranh minh họa trong SGK.

III. Các hoạt động dạy, học: 

	1. KTBC: 
- Kể lại câu chuyện "Quả tim Khỉ".

- GV gọi HS nhận xét.

- Qua câu chuyện, em học tập được điều gì? 
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

b. HD kể chuyện: 

Hoạt động 1: Dựa vào nội dung bài tập đọc, sắp xếp lại các tranh cho đúng thứ tự.

- Hướng dẫn HS quan sát, thảo luận nội dung tranh:

- Tranh 1: Cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

- Tranh 2: Sơn Tinh mang ngựa đến đón Mị Nương.

- Tranh 3: Vua Hùng tiếp Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

Nhận xét, chốt đáp án đúng: Thứ tự tranh đúng nội dung truyện: 3 – 2 – 1.

Hoạt động 2: Dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện, cả câu chuyện.

- Chú ý: Kể theo thứ tự tranh 3, 2, 1.   

- Khuyến khích HS kể tự nhiên bằng lời của mình, không lệ thuộc vào bài đọc, phụ họa thêm cho lời kể là điệu bộ, cử chỉ, nét mặt...

- GV kết hợp gợi ý nếu HS lúng túng.
- Nhận xét, đánh giá: Nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện (cử chỉ, nét mặt ...).

* Ý nghĩa truyện:
+ Qua câu chuyện, em học  tập  được điều gì?  => GV chốt ý nghĩa giáo dục qua nội dung câu chuyện.
3. Củng cố, dặn dò: 

+ Câu chuyện này nói lên điều gì có thật? 

+ Nêu tác dụng của đê điều và rừng trong việc phòng chống lũ lụt?

- Nhận xét giờ học. Dặn HS kể lại chuyện cho người thân nghe
	- 3 HS nối tiếp nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- 1 HS nêu.
- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu yêu cầu.                                    

-  2 HS đọc lại câu chuyện.                                 

- HS quan sát tranh trong SGK. 

-Thảo luận, nêu nội dung từng tranh. Sắp xếp lại các tranh cho đúng thứ tự câu chuyện.

- Đại diện các nhóm nêu ý kiến.

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

+ Kể từng đoạn: Các nhóm tập kể trong nhóm.

- Thi đua kể tr​​​​​​ước lớp.

- Lớp nhận xét, đánh giá. Bình chọn bạn diễn xuất tôt nhất.

+ Kể toàn bộ câu chuyện: 

-  3 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- 2 HS nêu.
- HS lắng nghe.

-  2 HS nêu.

- HS lắng nghe và thực hiện.


___________________________________________________
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS bảng chia 5.

 - HS áp dụng tính nhẩm; giải toán có một phép chia( trong bảng chia 5). BT cần 
làm : BT1; BT2; BT3; 

 - GDHS tự giác,tích cực học tập.

II. Các hoạt động dạy học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS đọc bảng chia 5.

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 
a.Giới thiệu bài. 

b. Nội dung:

Bài 1: ( Tính nhẩm ) Gọi HS đọc đề.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”.

- GV nêu cách chơi và luật chơi.

=> Củng cố bảng chia 5.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
-Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm đôi, báo cáo trước lớp.

=> Củng cố cho HS quan hệ giữa các phép nhân và phép chia (Từ một phép nhân ta có thể viết được thành 2 phép chia).

Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn xác định yêu cầu bài + tóm tắt 

- Tổ chức hoạt động cá nhân,  nhận xét 1 số bài.  

- Hướng dẫn chữa bài trên bảng.

=> Củng cố giải toán có 1 phép chia liên quan đến bảng chia 5.

3.Củng cố, dặn dò: 
- HS đọc lại bảng chia 5.

- Nhận xét tiết học. HS chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
	- Vài HS đọc bảng chia 5.

- HS khác theo dõi, nhận xét.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu bài.

- HS chơi trò chơi “Tiếp sức”.

- HS đọc lại các phép tính trong bài.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu bài.

- HS trao đổi trong nhóm đôi. báo cáo trước lớp.

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- HS đọc đề và xác định yêu cầu.

- 1 HS lên tóm tắt bài toán. 

- Làm bài trong vở. 

- 1 HS chữa trên bảng.  HS nêu các câu trả lời khác nhau cho bài toán. 

- 1,2 HS đọc bảng chia 5.

- HS lắng nghe.
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Chính tả
TẬP CHÉP: SƠN TINH , THỦY TINH. PHÂN BIỆT CH/TR

I. Mục tiêu:
- Chép chính xác bài chính tả,trình bày đúng chính tả hìnhnh thức đoạn văn xuôi.

- Phân biệt được các chữ có âm đầu ch/tr
- Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.

II. Chuẩn bị :   

- GV:  bảng phụ chép bài tập 2a (SGK); Bảng con
III. Các hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ.
	

	- GV đọc: sản xuất, chim sẻ, xẻ gỗ, sung sướng. 

- Yêu cầu 2 HS lên viết bảng lớp, HS dưới lớp viết bảng con.
	- 2 HS viết bảng lớp - lớp viết bảng con

	- Nhận xét, đánh giá.
	- HS nhận xét.

	2. Bài mới.
	

	a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.
	

	HĐ1. HD nghe viết
	

	- Đọc bài viết  1 lần
	- HS lắng nghe

	- Gọi HS đọc lại.
	- 1HS đọc lại đoạn viết.

	- Tìm và viết tên riêng có trong bài chính tả?
	- Nêu ,ghi bảng con: Hùng Vương, Mị Nương

	- GV đọc: tuyệt trần, kén, người chồng, giỏi, .

- Yêu cầu HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.
	- Luyện viết bảng con

	- Nhắc nhở HS cách trình bày bài , t​ư thế ngồi viết.

- GV quan sát, theo dõi HS viết bài.
	- Nhìn đoạn chép, viết bài vào vở

	- Đọc lại đoạn chép 1 lần
	- Soát lỗi -gạch chân từ viết sai bằng bút chì

	- GV thu vở nhận xét.
	

	HĐ2. H​ướng dẫn làm bài tập
	

	Bài2/a: (62) 

- Đưa bảng phụ chép sẵn bài tập
	- 1em đọc yêu cầu của bài

	- Gọi 2 HS lên bảng làm. Yêu cầu HS cả lớp làm nháp
	- Làm theo yêu cầu của GV

- Chữa bài: + trú mưa, chú ý

                   + truyền tin, chuyền cành

                   + chở hàng, trở về.

	- Nhận xét  chốt từ đúng.
	

	Bài 3/a: (62)
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Kẻ bảng làm 3 phần, mời 3 nhóm HS lên bảng làm bài theo cách thi tiếp sức. Sau 10 phút đại diện từng nhóm đọc kết quả.

- Nêu VD: chõng tre, che chở, nước chè, chả nem, cháo lòng, chổi lúa, chào hỏi, chê bai, cha mẹ, 

 cây tre, cá trê, nước trong, trung thành, tro bếp, trò chơi, bánh trôi, trao đổi, 
	- 1em đọc yêu cầu của bài

- HS làm theo yêu cầu của GV

- Nhận xét bình chọn nhóm thắng cuộc

	3. Củng cố dặn dò.
	

	- Gọi HS đọc lại bài tập 3/a

- Bài viết có nội dung gì?

- Dặn HS  tự luyện viết thường xuyên
	- 2HS đọc





____________________________________________________
Đạo đức
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II

I. Mục tiêu:

 -  Củng cố các kĩ năng đã đư​ợc hình thành qua các bài học: Trả lại của rơi; Biết nói lời yêu cầu, đề nghị; Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.

 - HS thực hành bằng cách vận dụng các kĩ năng đã học để sử lí các tình huống có  

liên quan đến các bài đã học.

 - GD HS có thái độ đồng tình với cách ứng xử đúng và không đồng tình với cách ứng xử chưa đúng.

II. Chuẩn bị: 

- Phiếu học tập làm bài tập 1, bảng phụ bài 1, 2

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Khi nhận và gọi điện thoại, em cần phải làm gì? 

- Gọi 2 HS trả lời.

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. H​ướng dẫn HS thực hành: 

Bài 1: (phiếu) Ghi Đ hoặc S vào trước từng hành vi cho thích hợp: (BP)

      Trả lại của rơi là ngốc.

      Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và chính mình.

       Nói chuyện qua điện thoại cần nói năng lễ phép, có thưa gửi, nói rõ ràng, mạch lạc.

       Nói chuyện qua điện thoại không nên nói trống không, hét vào máy điện thoại.       
      Khi đến nhà cứ tự mở cửa vào nhà, tự tiện xem hoặc sử dụng các đồ vật trong nhà mà không cần xin phép chủ nhà và ra về không phải chào.

      Khi đến nhà người khác phải gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà, lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà, nói năng rõ ràng lễ phép, xin phép chủ nhà khi muốn xem hoặc sử dụng đồ vật trong nhà.

- GV nhận xét chung.

Bài 2 (BP). Em sẽ ứng xử như thế nào trong mỗi tình huống sau? Vì sao?

a. Hôm nay, em đến sớm nhất lớp, em nhặt được 1 hộp bút chì màu rơi dưới đất.

b. Em muốn mượn bạn 1 quyển truyện hay.

c. Bạn em bị ốm, em gọi ĐT đến nhà bạn để hỏi thăm, bố của bạn nhấc máy.

d. Em đang ở nhà bạn em chơi thì bố mẹ bạn có khách. 

- GV yêu cầu HS thảo luận trong nhóm đôi xử lí các tình huống. Gọi 1 số nhóm báo cáo trước lớp. 

- GV giúp đỡ nếu cần.

- GV nhận xét chung.

3. Củng cố dặn dò:

- Em đã bao giờ đến nhà người khác chơi chưa? Khi đó em làm gì?

- Em làm gì khi nhà mình có khách đến chơi? ...

- GDHS có thái độ đồng tình với cách ứng xử đúng và không đồng tình với cách ứng xử chưa đúng.

- Chuẩn bị bài sau: Lịch sự khi đến nhà người khác.
	-2 HS trả lời.

-Lớp nhận xét.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào phiếu bài tập, 1 HS làm trên bảng phụ.

- Cả lớp chữa bài, chốt ý kiến đúng.

- HS giải thích từng hành vi.
- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận theo nhóm đôi từng tình huống. 

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cách ứng xử hay nhất.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.
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CHỮ HOA V
I. Mục tiêu:

- HS nắm được cấu tạo, cách viết chữ hoa V đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học ở lớp 1. HS hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng: Vượt suối băng rừng.
- HS thực hành viết chữ  hoa V (1 dòng chữ cỡ vừa, 1 dòng chữ cỡ nhỏ), chữ ứng dụng Vượt (mỗi cỡ 1 dòng), câu ứng dụng: Vượt suối băng rừng. (3 lần); HS viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi. Rèn kĩ năng viết chữ đúng kĩ thuật, đẹp.

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ1. BP viết câu ứng dụng – HĐ2.

- HS: Bảng con, vở Tập viết. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi HS lên bảng viết chữ hoa U.

- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét chung và đánh giá.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Nội dung bài học: 
HĐ1: Hướng dẫn viết chữ hoa: 

- GV giới thiệu chữ mẫu:


- Yêu cầu HS quan sát và đưa ra nhận xét: 

- Chữ hoa V cao mấy li? 

- Chữ hoa V gồm mấy nét? Là những nét nào?                              

- GV viết mẫu chữ  hoa V trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết: 
- Yêu cầu HS viết chữ hoa V trong không trung và bảng con. 

- GV nhận xét và uốn nắn.

HĐ2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
+ GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng:Vượt suối băng rừng. 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa: Là hoạt động vượt qua những đoạn đường khó khăn vất vả của bộ đội ta. VD trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mĩ, các chú bộ đội đã phải vượt suối băng rừng để đánh thắng quân xâm lược.
+ HD quan sát, nhận xét:

- Những con chữ nào cao 2,5 li? Con chữ nào cao 1,5 li? Các con chữ còn lại cao bao nhiêu? 

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?                             

- Chữ nào viết hoa? Vì sao?                                                                     - GV viết mẫu chữ Vượt trên dòng kẻ, kết hợp HD cách viết. 

- GV nhận xét, uốn nắn. 

HĐ3: Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu bài viết.
- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS.
HĐ4: Thu vở nhận xét bài:

- GV thu 8-9 bài.
- Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS cả lớp. 

3. Củng cố, dặn dò: 
- Yêu cầu HS nêu lại cách viết chữ hoa V?
- Nhận xét giờ học. Y/c HS luyện viết lại chuẩn bị hoàn thành vở tập viết.
	- 2 HS lên bảng. Lớp viết bảng con.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, đọc.

- Chữ hoa V cao 5 li. 

- Chữ hoa V gồm 3 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét: Nét 1 là kết hợp của nét cong trái và nét lượn ngang, nét 2 là nét sổ thẳng, nét 3 là nét móc xuôi phải.

- HS quan sát và nhắc lại cách viết chữ hoa V.
- HS viết chữ hoa V trong không trung và bảng con. 


- HS đọc câu ứng dụng.

*HS nêu ý hiểu.

- Chữ V, b, g cao 2,5 li. Chữ  t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.
- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- Chữ Vượt vì đứng ở đầu câu.

- HS luyện viết trên bảng con. 

- HS theo dõi.

- HS viết bài trong vở. 

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ hoa V.

- HS lắng nghe. 


________________________________________________

Luyện viết

HOÀN THÀNH BÀI TẬP VIẾT CHỮ HOA V
I. Mục tiêu:

- HS hoàn thành vở Tập viết chữ hoa V, nắm được cấu tạo, cách viết chữ hoa V đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học ở lớp 1. 

- HS thực hành viết chữ  hoa V,chữ ứng dụng Vượt ,câu ứng dụng: Vượt suối băng rừng.; HS viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi. Rèn kĩ năng viết chữ đúng kĩ thuật, đẹp.

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ1. BP viết câu ứng dụng – HĐ2.

- HS: Bảng con, vở Tập viết. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

2. Nội dung bài học: '
Hoạt động 1: HD lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng: 

* Cách viết chữ hoa V
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

- Chữ hoa V cao mấy li? 

- Chữ hoa V gồm mấy nét? Là những nét nào?                              

- GV viết mẫu chữ  hoa V trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết
*Cách viết câu ứng dụng:
+ GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng: Vượt suối băng rừng. 

- GV YC HS nêu lại nghĩa
+ HD quan sát, nhận xét:

- Những con chữ nào cao 2,5 li? Con chữ nào cao 1,5 li? Các con chữ còn lại cao bao nhiêu? 

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?                             

- Chữ nào viết hoa? Vì sao?                                                                     - GV viết mẫu chữ Vượt trên dòng kẻ, kết hợp HD cách viết. 

- GV nhận xét, uốn nắn. 

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu bài viết.
- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS cả lớp. 

3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách viết chữ hoa V?
- Nhận xét giờ học. Yêu cầu HS luyện viết lại và chuẩn bị bài sau: Chữ hoa X.                                                                                          
	- HS lắng nghe.

- Chữ hoa V cao 5 li. 

- Chữ hoa V gồm 3 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét: Nét 1 là kết hợp của nét cong trái và nét lượn ngang, nét 2 là nét sổ thẳng, nét 3 là nét móc xuôi phải.

- HS quan sát và nhắc lại cách viết chữ hoa V.
- HS đọc câu ứng dụng.

- HS nêu ý hiểu.

- Chữ V, b, g cao 2,5 li. Chữ  t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.
- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- Chữ Vượt vì đứng ở đầu câu.

- HS luyện viết trên bảng con. 

- HS theo dõi.

- HS viết bài trong vở. 

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ hoa V.

- HS lắng nghe. 


_________________________________________
Toán (tăng)
LUYỆN TẬP: BẢNG CHIA 5; MỘT PHẦN NĂM
I. Mục tiêu:

 - Luyện tập củng cố bảng chia 5, một phần năm. Biết thực hiện giải dãy tính có cộng (trừ) với nhân (chia). Biết giải các bài toán có liên quan đến phép chia.

 -  Vận dụng tìm được một phần năm của một nhóm đồ vật hay một phần năm của một hình, k/n trình bày bài và giải các bài toán có liên quan đến phép chia.

 -  GDHS tự giác, tích cực trong học tập và giải toán.

II. Chuẩn bị :

 - GV: Bảng phụ viết sẵn BT 3
III. Các hoạt động dạy học:
	1. Hoạt động 1: Củng cố lý thuyết : 
- Gọi học sinh đọc bảng chia 5.

- Cho ví dụ về 
[image: image8.wmf]5
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- GV nhận xét  HS. 

2. Hoạt động 2: Luyện tập:   


Bài 1: Tính nhẩm 

30 m : 5   =                         15 kg : 5     =

25 m : 5    =                        10 kg : 5     =

45 m : 5    =                        35 kg : 5    =

20 m : 5    =                        40 kg : 5     =

-GV tổ chức cho HS nêu miệng.

=>GV củng cố cho HS phép tính trong bảng chia 5 có kèm đơn vị đo.

Bài 2: Thực hiện dãy tính   

25 : 5 - 3  =                  20 : 5  + 15 =

30 : 5  +28 =                5 x 4 -  19 =

-Yêu cầu HS tự làm vào vở. Lưu ý các dãy tính trên đều phải thực hiện theo 2 bước: Nhân( chia) trước rồi cộng ( trừ) sau.

-HD chữa bài trên bảng.

=>GV củng cố cho HS cách thực hiện dãy tính.

Bài 3:  Lan có 35 bông hoa. Lan cho bạn 
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 số hoa đó. Hỏi: 

a. Lan đã cho bạn bao nhiêu bông hoa?

b. Lan còn lại bao nhiêu bông hoa?

-H/d chữa bài trên bảng.

=>Củng cố cách giải toán có liên quan đến tìm eq \s\don1(\f(1,5))
3. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò: 
- Cho HS đọc lại bảng chia 5.

- Nhận xét giờ học.
	- Nhiều  HS  đọc .

- HS nêu ví dụ.

- HS nêu yêu cầu bài tập

- HS nêu kết quả tính theo hình thức truyền tin thật nhanh.

-Nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào trong vở.

- 4 HS lần lượt làm trên bảng lớp

- Nhận xét, trao đổi cách làm.

- HS đọc đề, tóm tắt, giải vào vở.

- HS làm bài vào vở

- HS nêu các câu lời giải khác nhau cho BT có lời văn.

- Nhận xét, bổ sung.

-Vài HS đọc.


_________________________________________________________
  Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2019                                                           

Tập đọc

BÉ NHÌN BIỂN
I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi, hồn nhiên

- Hiểu bài thơ: Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh như trẻ con (TL được các câu hỏi trong SGK; thuộc 3 khổ thơ đầu

- HS thêm yêu cảnh vật thiên nhiên.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bản đồ; BP
III. Các hoạt động dạy học :
	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh và trả lời câu hỏi trong bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài

- Dùng bản đồ địa lí Việt Nam giới thiệu một số vùng biển của Việt Nam.

b. Nội dung bài học:

Hoạt động 1- Luyện đọc

- GV đọc mẫu, nêu giọng đọc.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp dòng thơ.

- Hướng dẫn đọc từ khó: tưởng rằng, sông lớn, lon ta lon ton, sóng lừng.

Kết hợp giảng từ khó.

- Hướng dẫn đọc câu ( Treo bảng phụ )

+ Đọc vắt dòng ở 2 dòng thơ liền nhau:

        Nghìn con sóng khoẻ

        Lon ta lon ton //

- GV nhận xét, đánh giá.

- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc bài theo nhóm nhỏ.

- Tổ chức cho các nhóm đọc thi trước lớp.

- Đọc ĐT

Hoạt động 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài.

- Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng?

- Tìm những hình ảnh cho thấy biển to lớn thế vẫn giống như trẻ con?

- Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao?

* Qua bài thơ, em thấy tình cảm của bạn nhỏ với biển như thế nào ?

* GV chốt nội dung bài thơ, liên hệ GD HS. í thức giữ gìn biển đảo.

Hoạt động 3- Học thuộc lòng bài thơ.(Bảng phụ) 

- GV nêu yêu cầu đọc thuộc lòng.

- GV cho HS nhẩm thuộc, thi đọc thuộc BT. 

- Nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố – Dặn dò: 

-  Qua bài thơ em có cảm nhận gì về biển?

- Về nhà học thuộc lòng toàn bài. Đọc trước bàì: Tôm Càng và Cá Con.
	- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi.

- HS quan sát.

- HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ.

- HS tự tìm từ khó đọc: 

+ Ví dụ: lon ton, to lớn, trẻ con,...

- Học sinh luyện  đọc từ khó.

- HS luyện đọc câu thơ vắt dòng.

- HS đọc các từ chú giải cuối bài.

- HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ.

- HS luyện đọc nhóm 4.

- Các nhóm đọc trước lớp. Cả lớp nhận xét.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

 Tưởng rằng biển nhỏ

  Mà to bằng trời

  Như con sông lớn

  Chỉ có một bờ

   Biển to lớn thế

- Bãi giằng với sóng

  Chơi trò kéo co

  Lon ta lon ton

- HS trả lời theo ý thích.

-HS nêu.

- HS luyện học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu của bài thơ.

- Thi học thuộc lòng bài thơ.

( HS  thuộc lòng bài thơ.)

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


______________________________________________________
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: 

- HS biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong 

trường hợp đơn giản. Biết giải BT có một phép nhân (trong bảng nhân 5). Biết tìm số hạng của một tổng, tìm thừa số. 

- HS thực hiện các phép tính trong biểu thức có 2 phép tính nhân, chia, có kĩ năng giải BT có một phép nhân. Làm được BT 1, 2, 4.

- GDHS tự giác, tích cực trong học tập và giải toán.

II. Chuẩn bị: 

- HS: Bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học.
	1. Kiểm tra bài cũ:  

- Thi đua nêu nhanh kết quả các phép tính trong bảng chia 5.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

 b. Luyện tập: 
Bài 1: Tính.

- GV gọi HS nêu yêu cầu. 

- Giới thiệu mẫu, hướng dẫn, phân tích mẫu.

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào bảng con.

- HD chữa bài trên bảng.

*Chốt: Trong dãy tính có phép nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Bài 2:  Tìm x.

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét.

- Muốn tìm một số hạng ta làm như thế nào?

- Muốn tìm một thừa số trong phép tính nhân ta làm như thế nào?

* Củng cố cách tìm thành phần chưa biết của phép tính (số hạng, thừa số).

Bài 4: 

- GV yêu cầu HS đọc đề toán.

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ta làm ntn?

- Yêu cầu cả lớp tóm tắt bài toán rồi làm bài vào vở.

- HD chữa bài trên bảng. 

- Nêu câu lời giải khác?

*Củng cố giải toán có lời văn bằng 1 phép nhân (trong bảng nhân 5).

3. Củng cố, dặn dò:
- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào?

- Nhận xét, đánh giá giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài sau: Giờ, phút.
	- Nối tiếp nhau kiểu truyền tin.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS quan sát, phân tích mẫu -> nêu cách thực hiện.

- 3 HS lần lượt lên bảng lớp. Lớp làm bảng con. 

- Nhận xét, chữa bài.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài.

- 4 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con.

- Nhận xét, chữa bài.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đề.

- Mỗi chuồng có 5 con thỏ.

- Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

 - Thực hiện phép tính nhân 5 x 4

- 1 HS làm bảng lớp. Lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Số con thỏ trong bốn chuồng là:

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- HS lắng nghe.


________________________________________________
Toán (tăng)

LUYỆN TẬP 

I - Mục tiêu

- Học sinh củng cố bảng chia 4, 5, tìm một thừa số.

- Rèn kĩ năng tìm thừa số trong phép nhân, giải toán có lời văn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	1- Giới thiệu bài

2- Luyện tập

Bài 1: Tính 

    27 : 3 + 15 =           16 : 4 + 35 =

   24 : 4  -  4 =             45 : 5 - 3   =

- Chốt kết quả, cách làm.

Bài 2: Tìm X (cả lớp)

    x x 5 = 15                4 x x = 32

  x x 2 = 20: 5            4 x x = 16 + 24
Bài 3: (cả lớp)

An có 36 chiếc kẹo, An mang chia cho các em, mỗi em được 4 chiếc kẹo. Hỏi có mấy em được kẹo?

· HS đọc yêu cầu

· HS tự làm

· Nhận xét, chốt KQ.

Bài 4 : Tính tổng và hiệu của số bé nhất có hai chữ số với số chẵn lớn nhất có một chữ số.

- HS tự làm

- GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố bài

- Đọc bảng chia 4, 5.

- Nhận xét tiết học.
	- HS làm nháp, bảng lớp.

- Chữa bài, nhận xét.

- HS nêu cách làm.

- HS nhắc lại.

- HS làm vào nháp.

- 4 em lên bảng làm bài.

- Chữa bài - nhận xét.

- HS đọc đề, phân tích đề và tìm phép tính để giải.

- Giải bài toán vào vở.
- Chữa bài - nhận xét.

- HS làm vở

- ĐT lớp.


______________________________________________________
Giáo dục kĩ năng sống
THỰC HIỆN NỘI QUY TRƯỜNG LỚP (TIẾT 2)
I. Mục tiêu

- Nắm được nội quy trường lớp.

- Có ý thức thực hiện tốt nội quy trường lớp.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác thực hiện nội quy trường lớp.

II. Các hoạt động dạy và học chủ yếu

1.Kiểm tra

- Hãy kể một số nội quy của trường em? Lớp em? Em làm gì với những nội quy ấy?

- Nhận xét, đánh giá

2. Bài mới

a. Giới thiệu

b. Các hoạt động

	*HĐ1: Những việc làm để thực hiện tốt nội quy trường lớp

- YC HS thảo luận nhóm đôi kể cho nhau nghe những bí quyết để thực hiện tốt nội quy trường lớp của bản thân.

- Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

-> Chốt: Muốn thực hiên tốt nội quy trường lớp em cần thực hiện hằng ngày, thực hiện cùng bạn bè, có thể nhờ bố mẹ nhắc nhở hay viết nội quy dán ở góc học tập của em, em cần ghi nhớ tốt những nội quy ấy, …

- Em cần lưu ý gì khi thực hiện nội quy?

-> Chốt: Em không nên cáu gắt khi có người nhắc nhở mình, thực hiện nội quy với thái độ nghiêm túc, …

*HĐ2: Em tự đánh giá

- YC HS liện hệ bản thân xem mình đã thực hiện tốt nội quy trường lớp chưa?

- Em đã thực hiện tốt những nội quy nào của trường của lớp?

-> Nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt nội quy trường lớp

3. Củng cố

- Đánh giá việc thực hiện nội quy của HS và nhắc nhở các em cần thực hiện tốt với thái độ nghiêm túc.
	- HS thực hiện YC

- Nhiều HS chia sẻ trước lớp

- Lắng nghe

- HS nêu ý kiến

- Ghi nhớ

- Liên hệ bản thân

- Liên hệ

- Nghe – thực hiện

- Lắng nghe và áp dụng vào thực tế




______________________________________________________
Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN ĐỌC : DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Mục tiêu:

- Luyện đọc bài  Dự báo thời tiết.  Đọc rõ ràng toàn bài; 

- Rèn kĩ năng đọc cho các em. Đọc đúng các từ ngữ khó : nắng, rải rác, …. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, giữa các cụm từ. Kết hợp đọc hiểu và trả lời câu hỏi.

 - HS yêu thích môn học.

II . Chuẩn bị :
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài: Bé nhìn biển

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:  

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung:

*HĐ1: Luyện đọc 

- GV đọc mẫu.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc bài Dự báo thời tiết
* Đọc từng câu.

* Đọc từng đoạn trước lớp.

- Hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp từng đoạn .

- Kết hợp giải nghĩa một số từ ngữ trong bài: Dự báo thời tiết
- Tìm những từ khó đọc: nắng,  rải rác..

- GV treo bảng phụ viết sẵn câu khó hướng dẫn HS đọc.

* Đọc từng đoạn trong nhóm.

=> Giáo viên nhân xét, chốt và chỉnh sửa lỗi cho học sinh.

*HĐ2: Tìm hiểu bài:

- Giáo viên đưa câu hỏi học sinh thảo luận nhóm 2 trả lời lần lượt từng câu hỏi:

1.Kể tên các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin.

2. Nơi em ở thuộc vùng nào? Bản tin nói về thời tiết vùng này ra sao?

3. Em sẽ làm gì nếu biết trước:

a) Ngày trời nắng ?

b) Ngày mai trời mưa ?

4. Theo em dự báo thời tiết có lợi ích gì?
-  Giáo viên gọi học sinh trong nhóm trả lời trước lớp. Nhóm khác lắng nghe nhận xét, bổ sung.

=> Giáo viên nhận xét, chốt nội dung.

 *HĐ3: Luyện đọc lại:

- GV hướng dẫn HS đọc.

- Tổ chức cho HS thi đọc ( đoạn, cả bài) diễn

 cảm. Bình xét ai đọc hay.

=>  Cả lớp và giáo viên nhận xét, khen những HS đọc tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu HS nêu lại nội dung bài?
	- HS đọc
- Học sinh nhắc tên bài học.

- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh đọc nối tiếp từng câu.

- Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp. 

- Học sinh theo dõi.

- Cá nhân - đồng thanh đọc.

- 2, 3 HS luyện đọc, lớp đồng thanh đọc.

-  Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Cá nhân - lớp đồng thanh.

- Lắng nghe.

- Học sinh thảo luận nhóm 2 suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

- Tây Bắc Bộ, đông Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, Hà Nội

- HS TL

- Một số học sinh ở các nhóm trả lời lần lượt các câu hỏi của GV. 

- Nhận xét, bổ sung

- HS thi
- HS nêu.
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Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?
I. Mục tiêu:
- HS nắm được 1 số từ ngữ về sông biển (BT1, BT2). Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ Vì sao? (BT3, BT4).

- Rèn kĩ năng nói, viết thành câu.

*Tích hợp GDBV biển đảo: GDHS yêu quý và có ý thức bảo vệ sông biển. 

- GDHS phòng tránh nạn đuối nước qua bài tập 3.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ viết bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy - học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Hãy chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp cho các con vật và giải thích nội dung:

a/ Dữ như ....                 

b/ Nhát như ....             

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài 1: Tìm các từ ngữ có tiếng biển:
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài. 

- GV phân tích mẫu.

- Từ biển cả và tàu biển có mấy tiếng?

- Trong mỗi từ chứa tiếng biển từ kết hợp đó đứng trước hay đứng sau?

- Chia nhóm mỗi nhóm 4 HS. Yêu cầu các nhóm tự tìm các từ theo yêu cầu của bài. Sau đó báo cáo.

- Nhận xét, tuyên dương các nhóm tìm được nhiều từ

*Chốt các từ ngữ về biển.

- Chúng ta cần làm gì để giữ gìn môi trường biển? => liên hệ GDBV biển đảo (mục I).
Bài 2: 

- GV treo BP, gọi HS nêu yêu cầu bài. 

- Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm đôi, báo cáo trước lớp.

- Yêu cầu HS giải nghĩa các từ suối, hồ, sông.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng: a/ Sông; 

b/ Suối; c/ Hồ

Bài 3: 

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài. 

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nêu câu hỏi theo yêu cầu.

- Kết luận: Trong câu văn phần in đậm là lí do cho việc không được bơi ở đoạn sông này. Khi đặt câu hỏi cho lí do của một sự việc nào đó ta dùng cụm từ "Vì sao?" để đặt câu hỏi. -> Liên hệ GDHS phòng chống nạn đuối nước
- Yêu cầu HS đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao?

*Củng cố cách đặt câu hỏi Vì sao?: dùng để hỏi lí do của một sự việc nào đó. 

Bài 4: 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS thực hành hỏi đáp theo cặp.

- Nhận xét.

*Củng cố cách trả lời câu hỏi Vì sao?: bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? thường có cụm từ chỉ lí do.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Khi đặt câu hỏi cho lí do của sự việc nào đó ta dùng cụm từ nào?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy.
	- HS nêu miệng, đáp án:

a/ Dữ như hổ: Chỉ người nóng tính, dữ tợn; 

b/ Nhát như thỏ: chỉ người nhút nhát.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài.

- HS đọc mẫu.

- Có 2 tiếng.

- Khi đứng trước, khi đứng sau ở hai từ trên.

- Thảo luận theo yêu cầu. Sau đó các nhóm nối tiếp nhau báo cáo kết quả trước lớp.

Đáp án: tôm biển, cá biển, chim biển, sóng biển, bão biển, lốc biển, mặt biển, bờ biển, biển cả, biển khơi, biển xanh, biển lớn, biển hồ...
- HS lắng nghe

- HS nêu ý kiến.

- HS nêu yêu cầu bài.

- HS trao đổi nhóm đôi -> 1 số nhóm trình bày trước lớp.

- HS nhóm khác nhận xét.

- HS giải nghĩa: 

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài.

- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS đặt và trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe.

- Dựa vào bài tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh để trả lời câu hỏi.

- Thảo luận nhóm đôi và báo cáo kết quả thảo luận
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- Khi đặt câu hỏi cho lí do của sự việc nào đó ta dùng cụm từ Vì sao?
- HS lắng nghe.


___________________________________________________________
Toán

GIỜ, PHÚT

I.  Mục tiêu
- Biết một giờ có 60 phút. Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6. 

- Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút. Biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian.

-  Chủ động, tự tin trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị:    
- Đồng hồ thực hành.

- Đồng hồ điện tử và đồng hồ để bàn.

III. Các hoạt động dạy học chủ y?u 
	1. Giới thiệu bài

2. Nội dung:

HĐ1. Hướng dẫn cách xem giờ (khi kim phút chỉ số 3, số 6)

- GV giới thiệu: 1 giờ = 60 phút

- GV sử dụng mô hình đồng hồ quay:

+ Kim đồng hồ chỉ 8 giờ.

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Tiếp tục quay kim đến số 3, 6 . Yêu câu HS đọc giờ trên đồng hồ.
- Gọi HS lên thực hành: GV đọc giờ: ví dụ: 10 giờ; 10 giờ 15 phút; 9 giờ 30 phút;... cho HS quay kim đồng hồ đến đúng giờ GV đọc.

HĐ2.  Thực hành

Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu.

GV hướng dẫn HS quan sát đồng hồ dể thực hành theo đúng yêu cầu của bài.

- Nhận xét, chốt ND.
Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS quan sát tranh để nêu nội dung tranh.

- Nhận xét, chốt ND.

Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yc HS tự làm bài.

- HS chữa bài (chú ý đơn vị là giờ )
- Nhận xét, chốt nd.

3. Củng cố - dặn dò : 
Trò chơi "Ai nhanh hơn":  GV đọc giờ bất kì - HS thi quay kim đồng hồ đến đúng giờ đó.
	- 8 giờ.

- HS đọc được: 8 giờ 15 phút

  8 giờ 30 phút (8 rưỡi)

- 1 HS lên bảng thực hành mẫu.

- Lớp thực hành trên đồng hồ cá nhân.
- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS cả lớp làm bài.

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát tranh trả lời.

- HS xem đồng hồ, lựa chọn giờ thích hợp cho từng bức tranh.

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS cả lớp tự làm bài.

- HS chữa bài (chú ý đơn vị là giờ ở kết quả tính)

- HS tham gia trò chơi.


_________________________________________________
Chính tả

NGHE- VIẾT: BÉ NHÌN BIỂN. PHÂN BIỆT CH/TR
I. Mục tiêu: 
- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 3 khổ thơ 4 chữ. Làm được BT2 a hoặc BT3 a; 

- HS viết đúng, trình bày bài sạch đẹp.

- GDHS có thói quen viết nắn nót, cẩn thận. Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị: 

-  Bảng phụ chép nội dung bài tập 2; Bảng con.

III. Các hoạt động dạy, học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS viết bảng con: trở về, chở hàng.
- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới: '

a. Giới thiêu bài. 

b. Nội dung bài học:

Hoạt động  1: Hướng dẫn viết chính tả.

- Giáo viên đọc bài viết.

- Yêu cầu 2 học sinh đọc lại.

+ HD tìm hiểu nội dung bài viết:

- Bạn nhỏ trong bài thơ thấy biển như thế nào?

+ HD cách trình bày:

- Mỗi dòng thơ có mấy tiếng?

- Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở?

+ Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu học sinh viết từ khó vào bảng con: trời, lớn, giằng,...
- Giáo viên quan sát, sửa lỗi.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- Thu một số bài nhận xét.

Hoạt động  2: HD học sinh làm bài tập. 

Bài 2a: (GV treo bảng phụ)

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Gọi 1 HS lên bảng viết đúng sau đó phát âm. 

- GV và cả lớp nhận xét.

-> GV chốt kq, phân biệt những chữ có âm đầu ch/ tr.

Bài 3a:

- GV tổ chức cho HS tự đọc yêu cầu và làm bài.

- Gọi  HS lên bảng viết đúng + phát âm.

- GV và cả lớp nhận xét.

-> GV chốt  đọc, viết tiếng có âm đầu ch/tr

3. Dặn dò: 

- Nhận xét tiết học. Dặn HS  luyện viết nhiều và chuẩn bị bài: Tập chép: Vì sao cá không biết nói?
	- 2 HS viết bảng lớp, dưới lớp viết bảng con.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Học sinh theo dõi.

- 2 HS đọc lại bài.

- HS nêu: To lớn, có những hành động giống như một con người. 

- 4 tiếng

- Từ ô thứ 3.

- 1 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

- HS viết bài vào vở

- Học sinh đổi vở soát lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở bài tập.

+ Đáp án: cá chép, cá chim, cá chạch...; cá trê, trắm, trôi, tra...

- Chữa bài - nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Lớp làm bài vào vở bài tập.

- Chữa bài. Nhận xét.

+ Đáp án: chú, trường, chân.

- HS lắng nghe.

  


Hoạt động giáo dục
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 8/3
I. Mục tiêu:



- HS hiểu ý nghĩa ngày 8-3 là ngày Quốc tế phụ nữ. Biết lựa chọn các bài hát, bài thơ, câu chuyện tham gia biểu diễn có nội dung ca ngợi người phụ nữ. 

- Rèn kĩ năng thể hiện đúng giai điệu, nhịp điệu các bài hát; kĩ năng biểu diễn sáng tạo cho HS.

- Giáo dục các em lòng kính yêu, biết ơn các bà, các mẹ, các cô, các chị, ...

II. Chuẩn bị: 

- HS chuẩn bị các tiết mục biểu diễn theo chủ đề.

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

2. Nội dung bài học: 
HĐ1. Tìm hiểu về ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Ngày 8-3 là ngày gì?

- Em hiểu ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ntn?

-> GV chốt: (Tư liệu Lịch sử Ngày 8-3) Ngày 8-3 là ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam- ngày phụ nữ toàn quốc được tôn vinh đề cao vai trò của người phụ nữ bình đẳng như nam giới trong công việc cũng như trách nhiệm trong xã hội.

HĐ2: Liên hệ thực tế:

- Ngày 8-3 là ngày chúc mừng ai?

- Các em đã làm gì trong ngày lễ lớn này?

- Để bà, cô và mẹ vui lòng các em cần làm gì?

- GD : Các em biết kính trọng bà mẹ, chị và các cô. Tích cực thi đua học tốt lập thành tích kính dâng lên bà,cô, mẹ, chị những bông hoa điểm tốt, luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác.

HĐ3. Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

- YC HS lựa chọn các tiết mục văn nghệ hoặc đọc thơ, kể chuyện với nội dung ca ngợi người phụ nữ để tham gia biểu diễn trước lớp.

- Tổ chức cho HS biểu diễn.

- Tuyên dương HS có tiết mục biểu diễn đúng chủ đề, hay và sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu nội dung giờ học
- Bắt nhịp cả lớp hát bài Mồng tám tháng ba.

- GV nhận xét giờ học.

	- HS lắng nghe.

- Ngày Quốc tế phụ nữ.

* HS nêu theo ý hiểu của mình.

- Ngày của các bà, các mẹ, các chị và cô.

- HS nêu ý kiến

- HS lựa chọn nội dung biểu diễn.

- HS biểu diễn trước lớp. 

- HS nêu.

- HS hát đồng thanh.


_______________________________________________________
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Tập làm văn

ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI

I . Mục tiêu:

- Học sinh biết quan sát tranh về cảnh biển, trả lời đúng về cảnh trong tranh.

- Rèn kĩ năng quan sát và trả lời câu hỏi

- Có ý thức nói viết thành câu

II.  Chuẩn bị :

- Tranh minh hoạ cảnh biển trong SGK

- Bảng phụ viết 4 câu hỏi của bài tập 3

III.  Các hoạt động dạy học :
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kể một số loài thú mà em biết.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.

b.Hướng dẫn làm bài tập

Bài 3: 

- GV cho HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu hS quan sát kĩ bức tranh để trả lời câu hỏi.(BP)
- Yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- GV nhận xét, chữa bài.

- Em đã tả những gì trên biển?

3. Củng cố – dặn dò.

- Em hãy nêu những vẻ đẹp của biển?
	- HS nêu.

- HS nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp quan sát kĩ bức tranh để trả lời vào vở bài tập.

- 2 em đọc bài làm.

- Cả lớp nhận xét, chữa bài.

- HS nêu


______________________________________________________
Toán

THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I. Mục tiêu:

- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6. Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút. Nhận biết các khoảng thời gian15 phút, 30 phút.

- Rèn kĩ năng xem giờ cho HS.

- Tích cực tự giác trong học tập và giải toán.

II. Chuẩn bị: 
- Mô hình đồng hồ

III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra: 
- YC HS đọc giờ trên mô hình đồng hồ
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài

	                   b. Luyện tập thực hành

Bài 1B: 

- GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và đọc giờ trên mặt đồng hồ.

Bài 2B:

- GV giúp HS hiểu các hoạt động và thời điểm diễn ra các hoạt động.

+ Ví dụ: tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều.

- Lưu ý: 7 giờ tối = 19 giờ

      16 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút chiều

Bài 3: GV đưa đồng hồ

- GV cho HS thực hành chỉnh lại đồng hồ theo thời gian đã biết.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhấn mạnh cách xem đồng hồ.
	- Học sinh nêu giờ ứng với từng đồng hồ.

- HS đối chiếu với giờ trên đồng hồ, lựa chọn tranh vẽ với giờ thích hợp.

- Nhận xét.

- HS cả lớp thực hành trên đồng hồ nhỏ.

- 1 em lên bảng

- Nhận xét, bổ sung.

- HS ghi nhớ


______________________________________________

Tự nhiên và xã hội

MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

I. Mục tiêu
 - Học sinh nhận biết và nói tên một số loài cây sống trên cạn. Nắm được 

lợi ích của chúng đối với con người.

 - Quan sát và chỉ ra được một số cây sống trên cạn.

* KNS: Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lý các thông tin về các loài cây sống trên cạn. Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối . Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. Phát triển kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người xung quanh cùng bảo vệ cây cối.

- GDHS trồng và chăm sóc, bảo vệ các loại cây.

II. Chuẩn bị: 

  -Tranh, ảnh hoặc một số cây thật ( Sưu tầm)(HĐ2)

III. Các hoạt động dạy -  học:

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Em hãy cho biết cây sống ở đâu? Cho VD.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới:
a. Hoạt động 1:  Khởi động

Kể tên và ích lợi của các loài cây sống trên cạn mà em biết.

- GV cho HS làm việc theo cặp.

-> GV kết luận: Có rất nhiều loại cây sống trên cạn, mỗi cây có đặc điểm về hình dạng, kìch thước, màu sắc khác nhau. 

b. Hoạt động 2: Làm việc với SGK 

* MT :  HS biết tên, đặc điểm, ích lợi của một số loài cây.

+ Cho HS hoạt động nhóm, quan sát các cây, tranh, ảnh sưu tầm: Nêu tên cây, lợi ích.

- Các nhóm báo cáo trước lớp.

- GV nhận xét chung.

+ GV cho HS quan sát tranh trong SGK làm việc theo cặp.

-  GV cho HS phân loại cây: các nhóm: cây ăn quả, cây lương thực, thực phẩm, cây cho bóng mát,...

-GV đưa ra 1 số câu hỏi để HS phân biệt được các loại cây. Ví dụ:

+ Nhóm cây ăn quả khác cây hoa ở điểm nào ?

+Cây bóng mát khác cây gia vị ở điểm nào?

- Các loài cây sống trên cạn cung cấp cho con người những gì?

 KL: Trên cạn có nhiều loại cây khác nhau, mỗi loại lại có những ích lợi khác nhau.

* GD BVMT cây giúp cho môi trường chúng ta thên xanh, đẹp nên chúng ta phải bảo vệ môi trường xung quanh.

- Em đã làm gì để BVMT ?

c. Hoạt động 3: Trò chơi “Thi kể về các loài cây” 

- GV hướng dẫn HS cách chơi: HS trong các nhóm nối tiếp thi kể về một loại cây mà mình thích, những bạn khác lắng nghe, nhận xét và bình chọn bạn kể hay nhất.

- GV nhận xét - tuyên dương

3. Củng cố , dặn dò.
- Qua nội dung bài em rút ra bài học gì?

- Sưu tầm một số cây sống dưới nước chuẩn bị cho bài sau: Một số loài cây sống dưới nước
	- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời.

- Lớp nhận xét bổ sung. 

- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo cặp: kể tên và mô tả một số loài cây sồng trên cạn mà mình biết.

- Một số em đứng lên nêu đặc điểm một số loài cây sống trên cạn mà mình biết (thân, cành, lá, hoa, quả,...)

+ Ví dụ: Cây cam: thân màu nâu, có nhiều cành lá, hoa màu trắng, quả màu xanh, khi chín màu vàng. Rễ bám sâu vào đất hút nước.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS hoạt động nhóm 4 theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

+ Ví dụ: Cây mít: thân thẳng, có nhiều cành lá, quả to, có nhiều gai. Là cây ăn quả và cho gỗ; Cây lúa nước có thân thẳng, có bông lúa, hạt thóc, là cây lương thực;...

- HS phân loại các loại cây: cây ăn quả như cây cam, quýt, dừa...; cây lương thực, thực phẩm như cây lúa, cây lúa mỡ, lỳa mạch, cõy ngụ, khoai, sắn...; cây cho bóng mát và lấy gỗ như xà cừ, thông, bạch đàn...; cây làm thuốc như bạc hà, ...; cây gia vị như cây tiêu, ...

+ Cây ăn quả cho quả, cây hoa cho hoa 

+ Cây bóng mát giúp che nắng, cây gia vị tạo hương vị cho món ăn.

- 2 em một cặp, quan sát nêu tên và ích lợi của một số cây trong tranh (SGK): -HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS nối tiếp nhau thi kể về các loài cây, lớp theo dõi nhận xét – bổ sung bình chọn bạn kể hay nhất.

- HS nêu: 

-HS lắng nghe.


______________________________________________________
Toán (tăng)

ÔN TẬP VỀ BẢNG CHIA

I. Mục tiêu

- Củng cố, khắc sâu cho HS về: tên gọi thành phần, kết quả của phép chia và các bảng chia đã học.

- HS thuộc các bảng chia đã học. Vận dụng tính nhân, chia vào làm các bài tập có liên quan. Giải các bài toán có lời văn có liên quan đến phép chia.

- GD HS tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

- Bảng nhóm BT2.

III. Hoạt động dạy học

	HĐ1:  Ôn tập kiến thức 
- YCHS lấy vd 1 phép chia, nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép chia

- HS hỏi đáp về bảng chia từ 2 đến 5.

- Nêu đặc điểm của mỗi bảng chia.

-> Chốt tên gọi thành phần, kết quả của phép chia; các bảng chia đã học.

HĐ 2. Thực hành 
Bài 1: Tìm thương biết SBC và SC lần lượt là:

a. 28 và 4                    b. 24 và 3

c. Số nhỏ nhất có hai chữ số và 5.

d. Số tròn chục lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 30 và 2.

-> GV chốt: Muốn tìm thương ta lấy SBC chia cho SC.

Bài 2: Tính.

 a.  3 x 6 : 2 =             b. 45 : 5 - 8  =

     25 : 5 x 7 =                32 : 4 + 7 =

- Trong biểu thức chỉ có phép nhân và chia thực hiện theo thứ tự nào?

- Trong biểu thức có chứa phép chia và phép cộng (trừ) thực hiện theo thứ tự nào?

-> Chốt cách thực hiện dãy tính

Bài 3: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 5 thì bằng 35. 

- Số cần tìm nhân với 5 thì bằng bao nhiêu?

- Số cần tìm nhân với 5 bằng 35, vậy số cần tìm là thành phần nào của phép tính?

- YCHS nêu cách tìm thừa số chưa biết?

- YCHS trình bày bài giải sau đó chữa bài.

-> Củng cố cách giải bài bài toán dạng tìm thừa số chưa biết.
HĐ3. Củng cố - dặn dò 
- HS thi tiếp sức nêu các phép chia đã học.

- Nhận xét giờ học.
	- 2 HS thực hiện

- Học sinh hỏi đáp miệng. HS đọc thuộc các bảng chia đã học.
- Một vài HS nêu (mỗi em nêu một bảng).

- HS nêu yc

- HS làm bài cá nhân.

- HS chữa bài.

- NX, nêu cách tìm thương.

- HS nêu yc

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- 1 HS làm bài trên bảng nhóm.

- Gắn bảng, nhận xét bài bạn.

- Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

-  Thực hiện chia trước cộng (trừ) sau.

- Nhiều HS nhắc lại kết luận.

- HS đọc đề.

- Bằng 35.

- Là thừa số chưa biết.

- HS nêu cách tìm thừa số.

- HS trình bày bài giải.

- HS chữa bài.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


___________________________________________________

Tiếng Việt (tăng)

ÔN TẬP: TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?
I. Mục tiêu.

- Củng cố vốn từ về sông biển. 

 - Biết sắp xếp các cảnh vật theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và biết một số loài vật sống dưới nước.

- Biết trả lời và đặt câu hỏi Vì sao ?

- HS tích cực trau dồi vốn Tiếng Việt, lòng yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị :

- Bảng phụ .

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	HĐ1: Ôn lại kiến thức: 

- Phân biệt các khái niệm: suối, hồ, sông?

- Địa phương em có suối, hồ hay sông?

- Cách đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

- GV nhận xét chung.

HĐ2: Luyện tập: 

Bài 1: Chia các từ ngữ dưới đây thành 2 nhóm: Từ ngữ chỉ sông suối, từ ngữ chỉ biển cả (BP)

       Sông, suối, biển, biển cả, kênh, kênh rạch, biển khơi, mương máng, thác ghềnh, bờ biển, bãi biển, cửa biển, lòng biển, đáy biển, đảo, quần đảo, vịnh, đê, kè, đập.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cần xếp các từ ngữ đã cho thành mấy nhóm ? Là những nhóm nào ?

- YCHS thảo luận theo cặp làm bài.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- KKHS giải nghĩa một số từ khó.

- GV nhận xét, hoàn thiện câu trả lời cho HS.

-> Các  từ ngữ bài 1 là từ ngữ thuộc chủ điểm Sông biển.

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao? trong mỗi câu sau:

a. Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

b. Tàu thuyền không đi lại trên đoạn sông này vì nước cạn.

c. Vì rét nên cây rất chậm lớn.

d. Mọi người quý mến Lan vì Lan tốt bụng.

- Gọi HS đọc đề.

- Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao là những từ ngữ chỉ gì?

- YCHS đọc kĩ nội dung từng câu để tìm nguyên nhân, lí do của sự việc nêu trong câu đó.

-> Chốt: Bộ phận câu trả lời câu hỏi Vì sao? là những từ chỉ nguyên nhân, lí do.

Bài 3. Đặt câu hỏi cho từ ngữ được gạch chân trong mỗi câu sau?

a. Nước sông lên to vì mưa lớn kéo dài.

 b. Cây cối khô héo vì trời nắng nóng.

 c. Nam được khen vì có nhiều cố gắng trong học tập.

- Vì sao em lại đặt câu hỏi với cụm từ vì sao cho bộ phận gạch chân trong các câu đó?

-> Để đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ lí do, nguyên nhân ta dùng cụm từ Vì sao? để hỏi.

HĐ3. Củng cố, dặn dò: 

- Đọc lại các từ ngữ nói về sông biển (BT1).

- Khi hỏi về nguyên nhân, lí do của sự việc nào đó, em dùng câu hỏi với cụm từ nào để hỏi?

- Nhận xét tiết học. 
	- HS nêu lại ý hiểu.

- 2 cặp HS hỏi đáp.

- HS nhận xét.

- Đọc đề bài.

- Thành 2 nhóm : 1 nhóm là từ ngữ chỉ sông suối, 1 nhóm là từ ngữ chỉ biển cả.

- HS làm bài theo cặp.

- Đại diện HS nêu kết quả làm bài.

- Các nhóm nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS đọc lại bảng từ ngữ.

- HS giải nghĩa từ theo ý hiểu của mình. HS nêu thêm từ.

- HS đọc, xác định yc bài.

- Là những từ ngữ chỉ nguyên nhân, lí do.

- HS làm bài cá nhân. Sau đó chữa bài.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lấy thêm VD về câu có từ chỉ nguyên nhân, lí do.

- HS đọc đề bài.

- HS làm bài cá nhân.

- 1 HS viết trên bảng nhóm.

- Gắn bảng đọc bài, nhận xét.

- Vì bộ phận gạch chân trong các câu đó đều là từ ngữ chỉ nguyên nhân của các sự việc nêu trong câu.

- HS lấy thêm VD thực hiện.

- HS đọc.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


____________________________________________________
Sinh hoạt

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

I. Mục tiêu : 
-  Học sinh thấy đ​ược ưu khuyết điểm trong tuần, nắm được phương hướng trong tuần mới .

- Rèn và giáo dục nền nếp, ý thức cho học sinh.

II. Chuẩn bị :

- Kết quả thi đua, kế hoạch tuần sau, truyện kể.

III. Nội dung : 

	1. Hoạt động1. Nhận xét ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Các trưởng ban nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của các bạn.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét, đánh giá chung ư​u khuyết điểm của cả lóp.

- Các thành viên nêu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét bổ sung:

* Ưu điểm : 

.......................................................................

……………………………………………...

.......................................................................

* Nhược điểm :

.......................................................................

……………………………………………..

* Tuyên dương học sinh :

.......................................................................

.......................................................................
* Phương hướng trong tuần mới
- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

-  Các thành viên trong lớp tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp. 
2. Hoạt động : Văn nghệ Hát về bà, mẹ và cô
- HS nối tiếp thực hiện

- Nhận xét, tuyên dương.
	- Trưởng ban thực hiện
- CTHĐ nhận xét, lớp lắng nghe.

-  HS bổ sung.

- HS tự bình chọn.

- Lắng nghe, khắc phục các khuyết điểm.

- HS thi hát


____________________________________________________________
Phần nhận xét, ký duyệt của chuyên môn và nhà trường

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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